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KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 4

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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6.36.06.09.020/06/94MinhNguyễn Đại Công04651610461

4.32.06.09.020/08/96MinhChung Hoàng Nhật04651611252

6.05.06.59.014/07/99AnhĐoàn Đức04651710953

7.27.07.09.020/05/99BảoNguyễn Văn04651710984

5.96.05.09.028/03/99BằngNguyễn Hữu04651710995

5.86.05.56.025/06/96CườngLê Trọng04651711036

5.34.06.09.018/05/99DuyNgô Tấn04651711067

5.14.05.59.006/11/93DuyTriệu Phương04651711088

5.34.06.09.010/01/98DũngDương Hùng04651711109

5.45.05.09.006/11/99DũngVũ Quốc046517111110

3.92.05.09.029/04/1999DữngPhạm Văn046517111211

7.78.07.09.011/10/97ĐaNguyễn Văn046517111312

6.76.07.09.021/05/97ĐạtNguyễn Nhật046517111413

5.46.04.56.001/09/98HoànĐặng Như Kim046517111714

3.61.05.59.016/06/99HòaNguyễn Thái046517111915

5.85.06.09.026/01/97HuyNguyễn Huỳnh Nhật046517112016

5.04.06.06.004/03/97HưngGiang Tùy046517112217

5.45.05.09.006/10/99KhánhNguyễn Như046517112518

6.16.05.59.025/05/99KhánhNguyễn Quốc046517112619

6.96.07.59.013/10/99KhiêmLê Trọng046517112720

5.96.05.09.015/06/99KhoaNguyễn Đăng046517112821

5.45.05.09.003/04/99LiêmNguyễn Thanh046517113322

5.34.06.09.003/02/99LinhLê Hữu046517113423

6.87.06.09.014/04/99LinhPhạm Nhựt046517113524

6.76.07.09.013/11/99LongNguyễn Phi046517113625

4.32.06.09.029/08/99LuânĐặng Minh046517113826

5.35.05.56.029/10/99NamVõ Hoàng046517114127

6.87.06.09.005/09/99NhânMai Đặng Hoàng046517114528

5.45.05.09.030/03/99NhânNguyễn Ngọc046517114629

5.45.05.09.029/10/99NhuậnNguyễn Phú046517114830

5.15.05.06.019/06/98PhongNguyễn Thanh046517115131

5.35.05.56.003/03/99PhúcTrần Hoàng046517115232

5.45.05.09.006/10/98PhướcNguyễn Gia046517115333
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5.34.06.09.010/08/99QuangĐoàn Minh046517115434

5.96.05.09.005/07/98TàiBiện Văn046517115935

6.17.05.06.003/12/95ThắngTrương Ngọc046517116236

5.96.05.09.028/05/99ThịnhNguyễn Phúc046517116437

3.11.05.06.009/05/99ThôngGiang Thành046517116538

5.15.05.06.009/06/99ThuậnPhạm Đức046517116639

7.47.07.59.017/04/97TínNguyễn Trọng046517116840

3.92.05.09.008/01/99ToànLê Văn046517116941

3.62.05.06.024/05/99ToànNguyễn Như046517117042

3.11.05.06.021/04/98TriềuNguyễn Thanh046517117243

4.35.04.50.010/04/99TríĐào Minh046517117344

2.61.04.53.013/12/98TrungHuỳnh Minh046517117545

6.36.06.09.025/06/96TuấnNguyễn Anh046517117746

5.15.05.06.002/04/98TuấnNguyễn Văn046517117947

2.61.04.53.006/06/96VàngDanh Minh046517118148

5.96.05.09.019/08/94ViênPhạm Huỳnh Thủy046517118249

6.05.06.59.010/11/99VinhLê Quốc Quang046517118350

5.96.05.09.021/04/99VinhNguyễn Lê Phúc046517118451

5.15.05.06.018/04/99VũĐoàn Văn046517118552

5.14.05.59.024/12/99VũPhan Thành046517118653

5.15.05.06.028/01/1997ÝNguyễn Hoàng046517118754

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN VĂN CƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 15 tháng 06 năm 2019

4(7.4%)7(13%)29(53.7%)11(20.4%)3(5.6%)0(0%)0(0%)54(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê

CÐN ÔTÔ 17B2/2


